
Biểu: 6/BCX 

HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT, HIV/AIDS, TAI NẠN THƯƠNG TÍCH VÀ SỨC KHỎE TÂM 
THẦN 

Báo cáo 3, 6, 9, 12 tháng 

TT Nội dung Số lượng 

1 2 3 

I Phòng chống sốt rét  

1 Tổng số bệnh nhân SR mới phát hiện  

2 Số BN tử vong do sốt rét  

II Phòng chống HIV/AIDS  

1 Số ca nhiễm HIV mới phát hiện  

 Trđ: Nữ  

2 Số hiện nhiễm HIV được phát hiện  

 Trđ: Nữ  

3 Số hiện nhiễm HIV được phát hiện trong nhóm tuổi 15-49  

 Trđ: Nữ  

4 Số hiện mắc AIDS được quản lý  

III Tai nạn thương tích  

1 Tai nạn giao thông  

2 Đuối nước  

3 Tự tử  

4 Tai nạn lao động  

5 Ngộ độc  

6 Tai nạn khác  

IV Sức khỏe tâm thần  

1 Số BN động kinh  

 



 Số BN được quản lý  

 Số BN mới phát hiện  

2 Số BN tâm thần phân liệt  

 Số BN được quản lý  

 Số BN mới phát hiện  

Mục đích: Đánh giá hoạt động của các chương trình y tế quốc gia trong việc thực hiện mục tiêu phòng chống sốt 
rét, HIV/AIDS, tai nạn thương tích và sức khỏe tâm thần. 

Kỳ báo cáo: 3, 6, 9 và 12 tháng. 

Cách tổng hợp và ghi chép: Biểu gồm: 4 cột 

Phần I. Phòng chống sốt rét: 02 chỉ tiêu 

1. Số bệnh nhân sốt rét mới phát hiện: Ghi tổng số người mới phát hiện vào cột 3. 

2. Số bệnh nhân tử vong do SR: Ghi tổng số chết do sốt rét vào cột 3. 

Tất cả số liệu báo cáo trong biểu này phải thống nhất với số liệu báo cáo khoa y tế dự phòng của Trung tâm y tế 
Quận/huyện. 

Nguồn số liệu: Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân sốt rét (A7/TYT) 

Phần II. Phòng chống HIV/AIDS 

1. Số ca nhiễm HIV mới phát hiện: Ghi số ca mới phát hiện trong kỳ báo cáo vào cột 3 

Trong đó: Nữ 

2. Số nhiễm HIV được quản lý: Ghi số người nhiễm HIV đã được phát hiện và đang quản lý đến thời điểm báo 
cáo 

Trong đó: Nữ 

3. Số nhiễm HIV được quản lý trong nhóm tuổi 15-49 tuổi: Ghi số nhiễm HIV tuổi từ 15-49 đang được quản lý tại 
xã có đến thời điểm báo cáo. 

Trong đó: Nữ 

4. Số hiện mắc AIDS được quản lý đến thời điểm báo cáo Trong đó: Nữ 

Nguồn số liệu: Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân HIV tại cộng đồng (A10/TYT) 

III. Phòng chống tai nạn thương tích 

Cột 1 (số thứ tự): Đã được đánh số theo loại TNTT. 

Cột 2 (tên TNTT): Thống kê một số TNTT như đã ghi trong biểu. 

Cột 3 (mắc): Ghi số mắc TNTT theo từng loại TNTT đến TYT. 

Nguồn số liệu: Sổ khám bệnh A1/CSYT. 

Phần IV. Sức khỏe tâm thần 

 



Tổng hợp 2 loại bệnh tâm thần chính là: Động kinh và tâm thần phân liệt. 

1. Số hiện mắc động kinh: Ghi số người hiện mắc động kinh được quản lý có đến thời điểm báo cáo. Riêng số mới 
phát hiện ghi tổng số mới phát hiện trong kỳ báo cáo. 

2. Số người hiện mắc bệnh tâm thần phân liệt được quản lý và số mới phát hiện: Ghi tương tự như hiện mắc bệnh 
động kinh. 

Nguồn số liệu: Số theo dõi, quản lý bệnh Tâm thần tại cộng đồng (A8/TYT) 

Số liệu về mắc và tử vong do Lao, Phong, hoa liễu sẽ thu thập từ các cơ sở y tế tuyến Quận/Huyện. 

 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 37/2019/TT-BYT 

 


